
Họ và Tên: Lời giảiPhép cộng nhiều số

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 1 1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Câu  trả  lờ i

1. 17

2. 20

3. 16

4. 20

5. 10

6. 18

7. 20

8. 20

9. 18

10. 15

Giải các câu hỏi.

1) An đã đọc 8 cuốn sách vào tháng 5, 6 cuốn sách trong tháng 6 và 3 cuốn sách vào tháng 7.
An đã đọc bao nhiêu cuốn sách?

2) Trong tủ đông có 16 kem que nho, 2 kem anh đào và 2 kem que chuối. Tổng cộng có bao
nhiêu cây kem?

3) Đối với bữa trưa, 8 học sinh đã chọn sữa sô cô la, 2 sữa dâu đã chọn và 6 sữa thông thường
đã chọn. Tổng cộng có bao nhiêu sữa?

4) Một bác sĩ thú y đã cân 3 con mèo. Trọng lượng đầu tiên là 12 pound. Chiếc thứ hai nặng
3 pound và chiếc cuối cùng nặng 5 pound. Trọng lượng tổng hợp của chúng là bao nhiêu?

5) Tại ngân hàng, một khách hàng đã nhận được 2 dime, 3 nick và 5 phần tư. Tổng số xu mà
khách hàng đã nộp là bao nhiêu?

6) Một cửa hàng thú cưng có 5 mèo trắng, 7 mèo đen và 6 mèo xám. Họ có tổng cộng bao
nhiêu con mèo?

7) Phượng có 15 bút chì trong bàn, 3 trong ba lô và 2 ở nhà. Phượng có bao nhiêu bút chì?

8) Một nghệ sĩ đã vẽ 10 bức tranh vào tháng Sáu. Anh ấy đã vẽ thêm 6 trong tháng Bảy và
vào tháng Tám, anh ấy đã vẽ 4. Tổng cộng anh ấy đã vẽ bao nhiêu bức tranh?

9) Một đầu bếp đã mua 4 nho tím và 11 nho xanh. Nếu anh ta đã có 3 quả nho, thì bây giờ
anh ta có bao nhiêu quả nho?

10) Xuân có 7 đô la. Nếu cô ấy nhận được thêm 3 đô la để làm việc nhà và thêm 5 đô la nữa
cho ngày sinh nhật của mình, cô ấy hiện có bao nhiêu tiền?



Họ và Tên: Lời giảiPhép cộng nhiều số

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 1

Câu  trả  lờ i

1. 17

2. 20

3. 16

4. 20

5. 10

6. 18

7. 20

8. 20

9. 18

10. 15

Giải các câu hỏi.

1) An đã đọc 8 cuốn sách vào tháng 5, 6 cuốn sách trong tháng 6 và 3 cuốn sách vào tháng 7.
An đã đọc bao nhiêu cuốn sách?

2) Trong tủ đông có 16 kem que nho, 2 kem anh đào và 2 kem que chuối. Tổng cộng có bao
nhiêu cây kem?

3) Đối với bữa trưa, 8 học sinh đã chọn sữa sô cô la, 2 sữa dâu đã chọn và 6 sữa thông thường
đã chọn. Tổng cộng có bao nhiêu sữa?

4) Một bác sĩ thú y đã cân 3 con mèo. Trọng lượng đầu tiên là 12 pound. Chiếc thứ hai nặng
3 pound và chiếc cuối cùng nặng 5 pound. Trọng lượng tổng hợp của chúng là bao nhiêu?

5) Tại ngân hàng, một khách hàng đã nhận được 2 dime, 3 nick và 5 phần tư. Tổng số xu mà
khách hàng đã nộp là bao nhiêu?

6) Một cửa hàng thú cưng có 5 mèo trắng, 7 mèo đen và 6 mèo xám. Họ có tổng cộng bao
nhiêu con mèo?

7) Phượng có 15 bút chì trong bàn, 3 trong ba lô và 2 ở nhà. Phượng có bao nhiêu bút chì?

8) Một nghệ sĩ đã vẽ 10 bức tranh vào tháng Sáu. Anh ấy đã vẽ thêm 6 trong tháng Bảy và
vào tháng Tám, anh ấy đã vẽ 4. Tổng cộng anh ấy đã vẽ bao nhiêu bức tranh?

9) Một đầu bếp đã mua 4 nho tím và 11 nho xanh. Nếu anh ta đã có 3 quả nho, thì bây giờ
anh ta có bao nhiêu quả nho?

10) Xuân có 7 đô la. Nếu cô ấy nhận được thêm 3 đô la để làm việc nhà và thêm 5 đô la nữa
cho ngày sinh nhật của mình, cô ấy hiện có bao nhiêu tiền?

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0



Họ và Tên: Lời giảiPhép cộng nhiều số

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com
Được thay đổi bởi 1

Giải các câu hỏi.

15 17 20 20 10
16 20 18 18 20

1) An đã đọc 8 cuốn sách vào tháng 5, 6 cuốn sách trong tháng 6 và 3 cuốn sách vào tháng 7.
An đã đọc bao nhiêu cuốn sách?

2) Trong tủ đông có 16 kem que nho, 2 kem anh đào và 2 kem que chuối. Tổng cộng có bao
nhiêu cây kem?

3) Đối với bữa trưa, 8 học sinh đã chọn sữa sô cô la, 2 sữa dâu đã chọn và 6 sữa thông thường
đã chọn. Tổng cộng có bao nhiêu sữa?

4) Một bác sĩ thú y đã cân 3 con mèo. Trọng lượng đầu tiên là 12 pound. Chiếc thứ hai nặng
3 pound và chiếc cuối cùng nặng 5 pound. Trọng lượng tổng hợp của chúng là bao nhiêu?

5) Tại ngân hàng, một khách hàng đã nhận được 2 dime, 3 nick và 5 phần tư. Tổng số xu mà
khách hàng đã nộp là bao nhiêu?

6) Một cửa hàng thú cưng có 5 mèo trắng, 7 mèo đen và 6 mèo xám. Họ có tổng cộng bao
nhiêu con mèo?

7) Phượng có 15 bút chì trong bàn, 3 trong ba lô và 2 ở nhà. Phượng có bao nhiêu bút chì?

8) Một nghệ sĩ đã vẽ 10 bức tranh vào tháng Sáu. Anh ấy đã vẽ thêm 6 trong tháng Bảy và
vào tháng Tám, anh ấy đã vẽ 4. Tổng cộng anh ấy đã vẽ bao nhiêu bức tranh?

9) Một đầu bếp đã mua 4 nho tím và 11 nho xanh. Nếu anh ta đã có 3 quả nho, thì bây giờ
anh ta có bao nhiêu quả nho?

10) Xuân có 7 đô la. Nếu cô ấy nhận được thêm 3 đô la để làm việc nhà và thêm 5 đô la nữa
cho ngày sinh nhật của mình, cô ấy hiện có bao nhiêu tiền?

Câu  trả  lờ i

1. 17

2. 20

3. 16

4. 20

5. 10

6. 18

7. 20

8. 20

9. 18

10. 15

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0



Họ và Tên: Lời giảiPhép cộng nhiều số

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 2 1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Câu  trả  lờ i

1. 20

2. 17

3. 11

4. 16

5. 17

6. 16

7. 19

8. 15

9. 20

10. 20

Giải các câu hỏi.

1) Vào thứ Sáu, một cửa hàng pizza đã bán 10 pepperoni, 4 thịt xông khói và 6 pizza pho
mát. Họ đã bán tổng cộng bao nhiêu chiếc bánh pizza?

2) Vào thứ Hai, Thy đã chạy bộ 8 km. Vào thứ Ba, cô ấy đã chạy bộ 4 km và vào thứ Tư, cô
ấy đã chạy bộ 5. Cô ấy đã chạy bộ tổng cộng bao nhiêu km?

3) Tại hội chợ, Quyên đã chi 4 đô la cho các chuyến đi, 4 đô la cho trò chơi và 3 đô la cho đồ
ăn. Tổng cộng cô ấy đã tiêu bao nhiêu tiền?

4) Phong có 11 bút màu mới, 2 bút màu đã qua sử dụng và 3 bút màu bị hỏng. Tổng cộng
Phong có bao nhiêu bút màu?

5) Thanh đang chơi tic-tac-toe. Anh ấy đã thắng 5 lần, thua 8 lần và hòa 4 lần. Thanh đã chơi
bao nhiêu lần?

6) Trên bàn có 3 quả táo xanh, 11 quả táo đỏ và 2 quả táo vàng. Có bao nhiêu quả táo trên
bàn?

7) Một đầu bếp đang nấu súp. Cô ấy đã nấu 14 bát súp gà, 3 bát súp nấm và 2 bát súp cà
chua. Cô ấy đã làm tổng cộng bao nhiêu bát súp?

8) Anh đã đọc 8 cuốn sách vào tháng 5, 3 cuốn sách trong tháng 6 và 4 cuốn sách vào tháng
7. Anh đã đọc bao nhiêu cuốn sách?

9) Một giáo viên có 15 bút đỏ, 3 bút xanh và 2 bút đen. Cô ấy có tổng cộng bao nhiêu cái
bút?

10) Đức đã có 3 viên kẹo. Bạn của anh ấy đã tặng thêm cho anh ấy 15 và sau đó Đức đã mua 2
khác. Đức hiện có bao nhiêu phần?



Họ và Tên: Lời giảiPhép cộng nhiều số

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 2

Câu  trả  lờ i

1. 20

2. 17

3. 11

4. 16

5. 17

6. 16

7. 19

8. 15

9. 20

10. 20

Giải các câu hỏi.

1) Vào thứ Sáu, một cửa hàng pizza đã bán 10 pepperoni, 4 thịt xông khói và 6 pizza pho
mát. Họ đã bán tổng cộng bao nhiêu chiếc bánh pizza?

2) Vào thứ Hai, Thy đã chạy bộ 8 km. Vào thứ Ba, cô ấy đã chạy bộ 4 km và vào thứ Tư, cô
ấy đã chạy bộ 5. Cô ấy đã chạy bộ tổng cộng bao nhiêu km?

3) Tại hội chợ, Quyên đã chi 4 đô la cho các chuyến đi, 4 đô la cho trò chơi và 3 đô la cho đồ
ăn. Tổng cộng cô ấy đã tiêu bao nhiêu tiền?

4) Phong có 11 bút màu mới, 2 bút màu đã qua sử dụng và 3 bút màu bị hỏng. Tổng cộng
Phong có bao nhiêu bút màu?

5) Thanh đang chơi tic-tac-toe. Anh ấy đã thắng 5 lần, thua 8 lần và hòa 4 lần. Thanh đã chơi
bao nhiêu lần?

6) Trên bàn có 3 quả táo xanh, 11 quả táo đỏ và 2 quả táo vàng. Có bao nhiêu quả táo trên
bàn?

7) Một đầu bếp đang nấu súp. Cô ấy đã nấu 14 bát súp gà, 3 bát súp nấm và 2 bát súp cà
chua. Cô ấy đã làm tổng cộng bao nhiêu bát súp?

8) Anh đã đọc 8 cuốn sách vào tháng 5, 3 cuốn sách trong tháng 6 và 4 cuốn sách vào tháng
7. Anh đã đọc bao nhiêu cuốn sách?

9) Một giáo viên có 15 bút đỏ, 3 bút xanh và 2 bút đen. Cô ấy có tổng cộng bao nhiêu cái
bút?

10) Đức đã có 3 viên kẹo. Bạn của anh ấy đã tặng thêm cho anh ấy 15 và sau đó Đức đã mua 2
khác. Đức hiện có bao nhiêu phần?

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0



Họ và Tên: Lời giảiPhép cộng nhiều số

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com
Được thay đổi bởi 2

Giải các câu hỏi.

20 16 20 17 17
15 16 19 11 20

1) Vào thứ Sáu, một cửa hàng pizza đã bán 10 pepperoni, 4 thịt xông khói và 6 pizza pho
mát. Họ đã bán tổng cộng bao nhiêu chiếc bánh pizza?

2) Vào thứ Hai, Thy đã chạy bộ 8 km. Vào thứ Ba, cô ấy đã chạy bộ 4 km và vào thứ Tư, cô
ấy đã chạy bộ 5. Cô ấy đã chạy bộ tổng cộng bao nhiêu km?

3) Tại hội chợ, Quyên đã chi 4 đô la cho các chuyến đi, 4 đô la cho trò chơi và 3 đô la cho đồ
ăn. Tổng cộng cô ấy đã tiêu bao nhiêu tiền?

4) Phong có 11 bút màu mới, 2 bút màu đã qua sử dụng và 3 bút màu bị hỏng. Tổng cộng
Phong có bao nhiêu bút màu?

5) Thanh đang chơi tic-tac-toe. Anh ấy đã thắng 5 lần, thua 8 lần và hòa 4 lần. Thanh đã chơi
bao nhiêu lần?

6) Trên bàn có 3 quả táo xanh, 11 quả táo đỏ và 2 quả táo vàng. Có bao nhiêu quả táo trên
bàn?

7) Một đầu bếp đang nấu súp. Cô ấy đã nấu 14 bát súp gà, 3 bát súp nấm và 2 bát súp cà
chua. Cô ấy đã làm tổng cộng bao nhiêu bát súp?

8) Anh đã đọc 8 cuốn sách vào tháng 5, 3 cuốn sách trong tháng 6 và 4 cuốn sách vào tháng
7. Anh đã đọc bao nhiêu cuốn sách?

9) Một giáo viên có 15 bút đỏ, 3 bút xanh và 2 bút đen. Cô ấy có tổng cộng bao nhiêu cái
bút?

10) Đức đã có 3 viên kẹo. Bạn của anh ấy đã tặng thêm cho anh ấy 15 và sau đó Đức đã mua 2
khác. Đức hiện có bao nhiêu phần?

Câu  trả  lờ i

1. 20

2. 17

3. 11

4. 16

5. 17

6. 16

7. 19

8. 15

9. 20

10. 20

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0



Họ và Tên: Lời giảiPhép cộng nhiều số

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 3 1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Câu  trả  lờ i

1. 19

2. 20

3. 16

4. 17

5. 19

6. 15

7. 17

8. 16

9. 15

10. 19

Giải các câu hỏi.

1) Vào thứ Sáu, một cửa hàng pizza đã bán 14 pepperoni, 2 thịt xông khói và 3 pizza pho
mát. Họ đã bán tổng cộng bao nhiêu chiếc bánh pizza?

2) Một bác sĩ thú y đã cân 3 con mèo. Trọng lượng đầu tiên là 11 pound. Chiếc thứ hai nặng
5 pound và chiếc cuối cùng nặng 4 pound. Trọng lượng tổng hợp của chúng là bao nhiêu?

3) Đối với bữa trưa, 9 học sinh đã chọn sữa sô cô la, 2 sữa dâu đã chọn và 5 sữa thông thường
đã chọn. Tổng cộng có bao nhiêu sữa?

4) Trên bàn có 11 quả táo xanh, 4 quả táo đỏ và 2 quả táo vàng. Có bao nhiêu quả táo trên
bàn?

5) Một nông dân đã trồng 6 hạt cà chua, 2 hạt dưa chuột và 11 hạt bí ngô. Anh ta đã gieo tất
cả bao nhiêu hạt giống nhau?

6) Hương đã tái chế 3 lon. Mẹ của cô ấy đã tái chế 7 và em gái của cô ấy đã tái chế 5. Họ đã
tái chế tổng cộng bao nhiêu lon?

7) An đang chơi tic-tac-toe. Anh ấy đã thắng 10 lần, thua 3 lần và hòa 4 lần. An đã chơi bao
nhiêu lần?

8) Một nghệ sĩ đã vẽ 3 bức tranh vào tháng Sáu. Anh ấy đã vẽ thêm 5 trong tháng Bảy và vào
tháng Tám, anh ấy đã vẽ 8. Tổng cộng anh ấy đã vẽ bao nhiêu bức tranh?

9) Đối với một bữa tiệc, Thy đã mua một số bánh nướng nhỏ. Cô ấy đã mua 5 sô cô la, 4 vani
và 6 dâu tây. Cô ấy đã mua bao nhiêu cái bánh nướng nhỏ?

10) Trường đang đọc một cuốn sách. Anh ấy đã đọc 5 trang ở trường, 12 trên xe buýt và 2 ở
nhà. Trường đã đọc bao nhiêu trang?



Họ và Tên: Lời giảiPhép cộng nhiều số

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 3

Câu  trả  lờ i

1. 19

2. 20

3. 16

4. 17

5. 19

6. 15

7. 17

8. 16

9. 15

10. 19

Giải các câu hỏi.

1) Vào thứ Sáu, một cửa hàng pizza đã bán 14 pepperoni, 2 thịt xông khói và 3 pizza pho
mát. Họ đã bán tổng cộng bao nhiêu chiếc bánh pizza?

2) Một bác sĩ thú y đã cân 3 con mèo. Trọng lượng đầu tiên là 11 pound. Chiếc thứ hai nặng
5 pound và chiếc cuối cùng nặng 4 pound. Trọng lượng tổng hợp của chúng là bao nhiêu?

3) Đối với bữa trưa, 9 học sinh đã chọn sữa sô cô la, 2 sữa dâu đã chọn và 5 sữa thông thường
đã chọn. Tổng cộng có bao nhiêu sữa?

4) Trên bàn có 11 quả táo xanh, 4 quả táo đỏ và 2 quả táo vàng. Có bao nhiêu quả táo trên
bàn?

5) Một nông dân đã trồng 6 hạt cà chua, 2 hạt dưa chuột và 11 hạt bí ngô. Anh ta đã gieo tất
cả bao nhiêu hạt giống nhau?

6) Hương đã tái chế 3 lon. Mẹ của cô ấy đã tái chế 7 và em gái của cô ấy đã tái chế 5. Họ đã
tái chế tổng cộng bao nhiêu lon?

7) An đang chơi tic-tac-toe. Anh ấy đã thắng 10 lần, thua 3 lần và hòa 4 lần. An đã chơi bao
nhiêu lần?

8) Một nghệ sĩ đã vẽ 3 bức tranh vào tháng Sáu. Anh ấy đã vẽ thêm 5 trong tháng Bảy và vào
tháng Tám, anh ấy đã vẽ 8. Tổng cộng anh ấy đã vẽ bao nhiêu bức tranh?

9) Đối với một bữa tiệc, Thy đã mua một số bánh nướng nhỏ. Cô ấy đã mua 5 sô cô la, 4 vani
và 6 dâu tây. Cô ấy đã mua bao nhiêu cái bánh nướng nhỏ?

10) Trường đang đọc một cuốn sách. Anh ấy đã đọc 5 trang ở trường, 12 trên xe buýt và 2 ở
nhà. Trường đã đọc bao nhiêu trang?

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0



Họ và Tên: Lời giảiPhép cộng nhiều số

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com
Được thay đổi bởi 3

Giải các câu hỏi.

17 20 19 19 17
16 19 15 16 15

1) Vào thứ Sáu, một cửa hàng pizza đã bán 14 pepperoni, 2 thịt xông khói và 3 pizza pho
mát. Họ đã bán tổng cộng bao nhiêu chiếc bánh pizza?

2) Một bác sĩ thú y đã cân 3 con mèo. Trọng lượng đầu tiên là 11 pound. Chiếc thứ hai nặng
5 pound và chiếc cuối cùng nặng 4 pound. Trọng lượng tổng hợp của chúng là bao nhiêu?

3) Đối với bữa trưa, 9 học sinh đã chọn sữa sô cô la, 2 sữa dâu đã chọn và 5 sữa thông thường
đã chọn. Tổng cộng có bao nhiêu sữa?

4) Trên bàn có 11 quả táo xanh, 4 quả táo đỏ và 2 quả táo vàng. Có bao nhiêu quả táo trên
bàn?

5) Một nông dân đã trồng 6 hạt cà chua, 2 hạt dưa chuột và 11 hạt bí ngô. Anh ta đã gieo tất
cả bao nhiêu hạt giống nhau?

6) Hương đã tái chế 3 lon. Mẹ của cô ấy đã tái chế 7 và em gái của cô ấy đã tái chế 5. Họ đã
tái chế tổng cộng bao nhiêu lon?

7) An đang chơi tic-tac-toe. Anh ấy đã thắng 10 lần, thua 3 lần và hòa 4 lần. An đã chơi bao
nhiêu lần?

8) Một nghệ sĩ đã vẽ 3 bức tranh vào tháng Sáu. Anh ấy đã vẽ thêm 5 trong tháng Bảy và vào
tháng Tám, anh ấy đã vẽ 8. Tổng cộng anh ấy đã vẽ bao nhiêu bức tranh?

9) Đối với một bữa tiệc, Thy đã mua một số bánh nướng nhỏ. Cô ấy đã mua 5 sô cô la, 4 vani
và 6 dâu tây. Cô ấy đã mua bao nhiêu cái bánh nướng nhỏ?

10) Trường đang đọc một cuốn sách. Anh ấy đã đọc 5 trang ở trường, 12 trên xe buýt và 2 ở
nhà. Trường đã đọc bao nhiêu trang?

Câu  trả  lờ i

1. 19

2. 20

3. 16

4. 17

5. 19

6. 15

7. 17

8. 16

9. 15

10. 19

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0



Họ và Tên: Lời giảiPhép cộng nhiều số

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 4 1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Câu  trả  lờ i

1. 20

2. 19

3. 20

4. 19

5. 16

6. 19

7. 19

8. 19

9. 18

10. 20

Giải các câu hỏi.

1) Thanh có 8 bút màu mới, 9 bút màu đã qua sử dụng và 3 bút màu bị hỏng. Tổng cộng
Thanh có bao nhiêu bút màu?

2) Trong khi chơi trò chơi đố vui, Đội A ghi được 3 điểm, Đội B ghi được 14 điểm và Đội C
ghi được 2 điểm. Tổng số điểm được ghi là bao nhiêu?

3) Đức đã sử dụng 9 pin trên đèn pin, 9 trong đồ chơi và 2 trong bộ điều khiển của mình. Đức
đã sử dụng bao nhiêu pin?

4) Chí đang đọc một cuốn sách. Anh ấy đã đọc 9 trang ở trường, 3 trên xe buýt và 7 ở nhà.
Chí đã đọc bao nhiêu trang?

5) Tại trò chơi điện tử, Thy đã chi 10 vé cho một chiếc mũ, 4 cho một con thú nhồi bông và 2
cho một yoyo. Cô ấy đã tiêu tổng cộng bao nhiêu vé?

6) Tại ngân hàng, một khách hàng đã nhận được 10 dime, 6 nick và 3 phần tư. Tổng số xu mà
khách hàng đã nộp là bao nhiêu?

7) Một đầu bếp đang nấu súp. Cô ấy đã nấu 7 bát súp gà, 10 bát súp nấm và 2 bát súp cà
chua. Cô ấy đã làm tổng cộng bao nhiêu bát súp?

8) Đối với bữa trưa, 6 học sinh đã chọn sữa sô cô la, 9 sữa dâu đã chọn và 4 sữa thông thường
đã chọn. Tổng cộng có bao nhiêu sữa?

9) Một đầu bếp đang làm bánh nướng. Anh ấy đã làm 10 quả táo, 3 quả hồ đào và 5 chiếc
bánh nướng bí ngô. Anh ấy đã làm tổng cộng bao nhiêu cái bánh?

10) Trong trò chơi, bạn bắt đầu với 10 mạng. Nếu bạn có thêm 2 mạng sống ở cấp độ đầu tiên
và 8 mạng sống khác ở cấp độ thứ hai, bạn sẽ có bao nhiêu mạng sống?



Họ và Tên: Lời giảiPhép cộng nhiều số

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 4

Câu  trả  lờ i

1. 20

2. 19

3. 20

4. 19

5. 16

6. 19

7. 19

8. 19

9. 18

10. 20

Giải các câu hỏi.

1) Thanh có 8 bút màu mới, 9 bút màu đã qua sử dụng và 3 bút màu bị hỏng. Tổng cộng
Thanh có bao nhiêu bút màu?

2) Trong khi chơi trò chơi đố vui, Đội A ghi được 3 điểm, Đội B ghi được 14 điểm và Đội C
ghi được 2 điểm. Tổng số điểm được ghi là bao nhiêu?

3) Đức đã sử dụng 9 pin trên đèn pin, 9 trong đồ chơi và 2 trong bộ điều khiển của mình. Đức
đã sử dụng bao nhiêu pin?

4) Chí đang đọc một cuốn sách. Anh ấy đã đọc 9 trang ở trường, 3 trên xe buýt và 7 ở nhà.
Chí đã đọc bao nhiêu trang?

5) Tại trò chơi điện tử, Thy đã chi 10 vé cho một chiếc mũ, 4 cho một con thú nhồi bông và 2
cho một yoyo. Cô ấy đã tiêu tổng cộng bao nhiêu vé?

6) Tại ngân hàng, một khách hàng đã nhận được 10 dime, 6 nick và 3 phần tư. Tổng số xu mà
khách hàng đã nộp là bao nhiêu?

7) Một đầu bếp đang nấu súp. Cô ấy đã nấu 7 bát súp gà, 10 bát súp nấm và 2 bát súp cà
chua. Cô ấy đã làm tổng cộng bao nhiêu bát súp?

8) Đối với bữa trưa, 6 học sinh đã chọn sữa sô cô la, 9 sữa dâu đã chọn và 4 sữa thông thường
đã chọn. Tổng cộng có bao nhiêu sữa?

9) Một đầu bếp đang làm bánh nướng. Anh ấy đã làm 10 quả táo, 3 quả hồ đào và 5 chiếc
bánh nướng bí ngô. Anh ấy đã làm tổng cộng bao nhiêu cái bánh?

10) Trong trò chơi, bạn bắt đầu với 10 mạng. Nếu bạn có thêm 2 mạng sống ở cấp độ đầu tiên
và 8 mạng sống khác ở cấp độ thứ hai, bạn sẽ có bao nhiêu mạng sống?

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0



Họ và Tên: Lời giảiPhép cộng nhiều số

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com
Được thay đổi bởi 4

Giải các câu hỏi.

19 19 19 20 20
19 16 20 19 18

1) Thanh có 8 bút màu mới, 9 bút màu đã qua sử dụng và 3 bút màu bị hỏng. Tổng cộng
Thanh có bao nhiêu bút màu?

2) Trong khi chơi trò chơi đố vui, Đội A ghi được 3 điểm, Đội B ghi được 14 điểm và Đội C
ghi được 2 điểm. Tổng số điểm được ghi là bao nhiêu?

3) Đức đã sử dụng 9 pin trên đèn pin, 9 trong đồ chơi và 2 trong bộ điều khiển của mình. Đức
đã sử dụng bao nhiêu pin?

4) Chí đang đọc một cuốn sách. Anh ấy đã đọc 9 trang ở trường, 3 trên xe buýt và 7 ở nhà.
Chí đã đọc bao nhiêu trang?

5) Tại trò chơi điện tử, Thy đã chi 10 vé cho một chiếc mũ, 4 cho một con thú nhồi bông và 2
cho một yoyo. Cô ấy đã tiêu tổng cộng bao nhiêu vé?

6) Tại ngân hàng, một khách hàng đã nhận được 10 dime, 6 nick và 3 phần tư. Tổng số xu mà
khách hàng đã nộp là bao nhiêu?

7) Một đầu bếp đang nấu súp. Cô ấy đã nấu 7 bát súp gà, 10 bát súp nấm và 2 bát súp cà
chua. Cô ấy đã làm tổng cộng bao nhiêu bát súp?

8) Đối với bữa trưa, 6 học sinh đã chọn sữa sô cô la, 9 sữa dâu đã chọn và 4 sữa thông thường
đã chọn. Tổng cộng có bao nhiêu sữa?

9) Một đầu bếp đang làm bánh nướng. Anh ấy đã làm 10 quả táo, 3 quả hồ đào và 5 chiếc
bánh nướng bí ngô. Anh ấy đã làm tổng cộng bao nhiêu cái bánh?

10) Trong trò chơi, bạn bắt đầu với 10 mạng. Nếu bạn có thêm 2 mạng sống ở cấp độ đầu tiên
và 8 mạng sống khác ở cấp độ thứ hai, bạn sẽ có bao nhiêu mạng sống?

Câu  trả  lờ i

1. 20

2. 19

3. 20

4. 19

5. 16

6. 19

7. 19

8. 19

9. 18

10. 20

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0



Họ và Tên: Lời giảiPhép cộng nhiều số

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 5 1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Câu  trả  lờ i

1. 17

2. 20

3. 20

4. 20

5. 16

6. 18

7. 20

8. 12

9. 19

10. 16

Giải các câu hỏi.

1) Đối với bữa tiệc năm mới, 6 bóng bay màu đỏ, 6 bóng bay màu xanh lá cây và 5 bóng bay
màu trắng đã được sử dụng. Tổng số bóng bay đã dùng là bao nhiêu?

2) Tài đã có 12 viên kẹo. Bạn của anh ấy đã tặng thêm cho anh ấy 6 và sau đó Tài đã mua 2
khác. Tài hiện có bao nhiêu phần?

3) Một cửa hàng thú cưng có 9 mèo trắng, 6 mèo đen và 5 mèo xám. Họ có tổng cộng bao
nhiêu con mèo?

4) Vào thứ Sáu, một cửa hàng pizza đã bán 15 pepperoni, 3 thịt xông khói và 2 pizza pho
mát. Họ đã bán tổng cộng bao nhiêu chiếc bánh pizza?

5) Trong khi sắp xếp các tệp của cô ấy, Nhiên đã xóa 3 ảnh, 2 bài hát và 11 tệp văn bản. Tổng
số tệp cô ấy đã xóa là bao nhiêu?

6) Duyên có 14 đô la. Nếu cô ấy nhận được thêm 2 đô la để làm việc nhà và thêm 2 đô la nữa
cho ngày sinh nhật của mình, cô ấy hiện có bao nhiêu tiền?

7) Cường đã có 7 đô la, nhưng kiếm được 10 đô la khác khi làm việc nhà. Bạn của anh ấy có
3 đô la. Nếu họ gộp tiền của họ lại với nhau, họ sẽ có bao nhiêu?

8) Trong đợt giảm giá, một cửa hàng giày đã bán 4 đôi giày thể thao, 6 đôi xăng đan và 2 đôi
ủng. Cửa hàng đã bán được bao nhiêu đôi giày?

9) Đại đã mua 13 pháo hoa mới và bạn của anh ấy đã mua 4. Nếu họ đã lưu 2 từ năm ngoái,
thì bây giờ họ có bao nhiêu?

10) Minh đang đọc một cuốn sách. Anh ấy đã đọc 11 trang ở trường, 2 trên xe buýt và 3 ở nhà.
Minh đã đọc bao nhiêu trang?



Họ và Tên: Lời giảiPhép cộng nhiều số

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 5

Câu  trả  lờ i

1. 17

2. 20

3. 20

4. 20

5. 16

6. 18

7. 20

8. 12

9. 19

10. 16

Giải các câu hỏi.

1) Đối với bữa tiệc năm mới, 6 bóng bay màu đỏ, 6 bóng bay màu xanh lá cây và 5 bóng bay
màu trắng đã được sử dụng. Tổng số bóng bay đã dùng là bao nhiêu?

2) Tài đã có 12 viên kẹo. Bạn của anh ấy đã tặng thêm cho anh ấy 6 và sau đó Tài đã mua 2
khác. Tài hiện có bao nhiêu phần?

3) Một cửa hàng thú cưng có 9 mèo trắng, 6 mèo đen và 5 mèo xám. Họ có tổng cộng bao
nhiêu con mèo?

4) Vào thứ Sáu, một cửa hàng pizza đã bán 15 pepperoni, 3 thịt xông khói và 2 pizza pho
mát. Họ đã bán tổng cộng bao nhiêu chiếc bánh pizza?

5) Trong khi sắp xếp các tệp của cô ấy, Nhiên đã xóa 3 ảnh, 2 bài hát và 11 tệp văn bản. Tổng
số tệp cô ấy đã xóa là bao nhiêu?

6) Duyên có 14 đô la. Nếu cô ấy nhận được thêm 2 đô la để làm việc nhà và thêm 2 đô la nữa
cho ngày sinh nhật của mình, cô ấy hiện có bao nhiêu tiền?

7) Cường đã có 7 đô la, nhưng kiếm được 10 đô la khác khi làm việc nhà. Bạn của anh ấy có
3 đô la. Nếu họ gộp tiền của họ lại với nhau, họ sẽ có bao nhiêu?

8) Trong đợt giảm giá, một cửa hàng giày đã bán 4 đôi giày thể thao, 6 đôi xăng đan và 2 đôi
ủng. Cửa hàng đã bán được bao nhiêu đôi giày?

9) Đại đã mua 13 pháo hoa mới và bạn của anh ấy đã mua 4. Nếu họ đã lưu 2 từ năm ngoái,
thì bây giờ họ có bao nhiêu?

10) Minh đang đọc một cuốn sách. Anh ấy đã đọc 11 trang ở trường, 2 trên xe buýt và 3 ở nhà.
Minh đã đọc bao nhiêu trang?

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0



Họ và Tên: Lời giảiPhép cộng nhiều số

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com
Được thay đổi bởi 5

Giải các câu hỏi.

20 20 16 18 12
19 17 16 20 20

1) Đối với bữa tiệc năm mới, 6 bóng bay màu đỏ, 6 bóng bay màu xanh lá cây và 5 bóng bay
màu trắng đã được sử dụng. Tổng số bóng bay đã dùng là bao nhiêu?

2) Tài đã có 12 viên kẹo. Bạn của anh ấy đã tặng thêm cho anh ấy 6 và sau đó Tài đã mua 2
khác. Tài hiện có bao nhiêu phần?

3) Một cửa hàng thú cưng có 9 mèo trắng, 6 mèo đen và 5 mèo xám. Họ có tổng cộng bao
nhiêu con mèo?

4) Vào thứ Sáu, một cửa hàng pizza đã bán 15 pepperoni, 3 thịt xông khói và 2 pizza pho
mát. Họ đã bán tổng cộng bao nhiêu chiếc bánh pizza?

5) Trong khi sắp xếp các tệp của cô ấy, Nhiên đã xóa 3 ảnh, 2 bài hát và 11 tệp văn bản. Tổng
số tệp cô ấy đã xóa là bao nhiêu?

6) Duyên có 14 đô la. Nếu cô ấy nhận được thêm 2 đô la để làm việc nhà và thêm 2 đô la nữa
cho ngày sinh nhật của mình, cô ấy hiện có bao nhiêu tiền?

7) Cường đã có 7 đô la, nhưng kiếm được 10 đô la khác khi làm việc nhà. Bạn của anh ấy có
3 đô la. Nếu họ gộp tiền của họ lại với nhau, họ sẽ có bao nhiêu?

8) Trong đợt giảm giá, một cửa hàng giày đã bán 4 đôi giày thể thao, 6 đôi xăng đan và 2 đôi
ủng. Cửa hàng đã bán được bao nhiêu đôi giày?

9) Đại đã mua 13 pháo hoa mới và bạn của anh ấy đã mua 4. Nếu họ đã lưu 2 từ năm ngoái,
thì bây giờ họ có bao nhiêu?

10) Minh đang đọc một cuốn sách. Anh ấy đã đọc 11 trang ở trường, 2 trên xe buýt và 3 ở nhà.
Minh đã đọc bao nhiêu trang?

Câu  trả  lờ i

1. 17

2. 20

3. 20

4. 20

5. 16

6. 18

7. 20

8. 12

9. 19

10. 16

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0



Họ và Tên: Lời giảiPhép cộng nhiều số
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Câu  trả  lờ i

1. 20

2. 17

3. 19

4. 19

5. 20

6. 20

7. 20

8. 10

9. 20

10. 20

Giải các câu hỏi.

1) Thi đã đọc 15 cuốn sách vào tháng 5, 3 cuốn sách trong tháng 6 và 2 cuốn sách vào tháng
7. Thi đã đọc bao nhiêu cuốn sách?

2) Cường đang đọc một cuốn sách. Anh ấy đã đọc 6 trang ở trường, 6 trên xe buýt và 5 ở nhà.
Cường đã đọc bao nhiêu trang?

3) Khánh đang cân các hộp để di chuyển. Lần đầu tiên là 14 pound, lần thứ hai là 2 pound và
lần cuối cùng là 3 pound. Tổng khối lượng của cả ba hộp là bao nhiêu?

4) Một giáo viên có 9 bút đỏ, 8 bút xanh và 2 bút đen. Cô ấy có tổng cộng bao nhiêu cái bút?

5) Một đầu bếp đang làm bánh nướng. Anh ấy đã làm 14 quả táo, 2 quả hồ đào và 4 chiếc
bánh nướng bí ngô. Anh ấy đã làm tổng cộng bao nhiêu cái bánh?

6) Tại trò chơi điện tử, Châu đã chi 5 vé cho một chiếc mũ, 9 cho một con thú nhồi bông và 6
cho một yoyo. Cô ấy đã tiêu tổng cộng bao nhiêu vé?

7) Tài đã có 4 viên kẹo. Bạn của anh ấy đã tặng thêm cho anh ấy 14 và sau đó Tài đã mua 2
khác. Tài hiện có bao nhiêu phần?

8) Trong tủ đông có 3 kem que nho, 4 kem anh đào và 3 kem que chuối. Tổng cộng có bao
nhiêu cây kem?

9) Trong khi sắp xếp các tệp của cô ấy, Trang đã xóa 10 ảnh, 4 bài hát và 6 tệp văn bản. Tổng
số tệp cô ấy đã xóa là bao nhiêu?

10) Một cửa hàng thú cưng có 5 mèo trắng, 6 mèo đen và 9 mèo xám. Họ có tổng cộng bao
nhiêu con mèo?
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Câu  trả  lờ i

1. 20

2. 17

3. 19

4. 19

5. 20

6. 20

7. 20

8. 10

9. 20

10. 20

Giải các câu hỏi.

1) Thi đã đọc 15 cuốn sách vào tháng 5, 3 cuốn sách trong tháng 6 và 2 cuốn sách vào tháng
7. Thi đã đọc bao nhiêu cuốn sách?

2) Cường đang đọc một cuốn sách. Anh ấy đã đọc 6 trang ở trường, 6 trên xe buýt và 5 ở nhà.
Cường đã đọc bao nhiêu trang?

3) Khánh đang cân các hộp để di chuyển. Lần đầu tiên là 14 pound, lần thứ hai là 2 pound và
lần cuối cùng là 3 pound. Tổng khối lượng của cả ba hộp là bao nhiêu?

4) Một giáo viên có 9 bút đỏ, 8 bút xanh và 2 bút đen. Cô ấy có tổng cộng bao nhiêu cái bút?

5) Một đầu bếp đang làm bánh nướng. Anh ấy đã làm 14 quả táo, 2 quả hồ đào và 4 chiếc
bánh nướng bí ngô. Anh ấy đã làm tổng cộng bao nhiêu cái bánh?

6) Tại trò chơi điện tử, Châu đã chi 5 vé cho một chiếc mũ, 9 cho một con thú nhồi bông và 6
cho một yoyo. Cô ấy đã tiêu tổng cộng bao nhiêu vé?

7) Tài đã có 4 viên kẹo. Bạn của anh ấy đã tặng thêm cho anh ấy 14 và sau đó Tài đã mua 2
khác. Tài hiện có bao nhiêu phần?

8) Trong tủ đông có 3 kem que nho, 4 kem anh đào và 3 kem que chuối. Tổng cộng có bao
nhiêu cây kem?

9) Trong khi sắp xếp các tệp của cô ấy, Trang đã xóa 10 ảnh, 4 bài hát và 6 tệp văn bản. Tổng
số tệp cô ấy đã xóa là bao nhiêu?

10) Một cửa hàng thú cưng có 5 mèo trắng, 6 mèo đen và 9 mèo xám. Họ có tổng cộng bao
nhiêu con mèo?

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0



Họ và Tên: Lời giảiPhép cộng nhiều số

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com
Được thay đổi bởi 6

Giải các câu hỏi.

20 20 10 20 20
19 17 20 20 19

1) Thi đã đọc 15 cuốn sách vào tháng 5, 3 cuốn sách trong tháng 6 và 2 cuốn sách vào tháng
7. Thi đã đọc bao nhiêu cuốn sách?

2) Cường đang đọc một cuốn sách. Anh ấy đã đọc 6 trang ở trường, 6 trên xe buýt và 5 ở nhà.
Cường đã đọc bao nhiêu trang?

3) Khánh đang cân các hộp để di chuyển. Lần đầu tiên là 14 pound, lần thứ hai là 2 pound và
lần cuối cùng là 3 pound. Tổng khối lượng của cả ba hộp là bao nhiêu?

4) Một giáo viên có 9 bút đỏ, 8 bút xanh và 2 bút đen. Cô ấy có tổng cộng bao nhiêu cái bút?

5) Một đầu bếp đang làm bánh nướng. Anh ấy đã làm 14 quả táo, 2 quả hồ đào và 4 chiếc
bánh nướng bí ngô. Anh ấy đã làm tổng cộng bao nhiêu cái bánh?

6) Tại trò chơi điện tử, Châu đã chi 5 vé cho một chiếc mũ, 9 cho một con thú nhồi bông và 6
cho một yoyo. Cô ấy đã tiêu tổng cộng bao nhiêu vé?

7) Tài đã có 4 viên kẹo. Bạn của anh ấy đã tặng thêm cho anh ấy 14 và sau đó Tài đã mua 2
khác. Tài hiện có bao nhiêu phần?

8) Trong tủ đông có 3 kem que nho, 4 kem anh đào và 3 kem que chuối. Tổng cộng có bao
nhiêu cây kem?

9) Trong khi sắp xếp các tệp của cô ấy, Trang đã xóa 10 ảnh, 4 bài hát và 6 tệp văn bản. Tổng
số tệp cô ấy đã xóa là bao nhiêu?

10) Một cửa hàng thú cưng có 5 mèo trắng, 6 mèo đen và 9 mèo xám. Họ có tổng cộng bao
nhiêu con mèo?

Câu  trả  lờ i

1. 20

2. 17

3. 19

4. 19

5. 20

6. 20

7. 20

8. 10

9. 20

10. 20

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0



Họ và Tên: Lời giảiPhép cộng nhiều số

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 7 1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Câu  trả  lờ i

1. 14

2. 9

3. 19

4. 19

5. 11

6. 18

7. 20

8. 17

9. 19

10. 17

Giải các câu hỏi.

1) Mai có 7 bút chì trong bàn, 5 trong ba lô và 2 ở nhà. Mai có bao nhiêu bút chì?

2) Quang có 4 trò chơi DS. Bạn của anh ấy đã tặng thêm cho anh ấy 3 và sau đó Quang đã
mua 2 khác. Quang hiện có bao nhiêu trò chơi DS?

3) Đối với bữa tiệc năm mới, 4 bóng bay màu đỏ, 13 bóng bay màu xanh lá cây và 2 bóng
bay màu trắng đã được sử dụng. Tổng số bóng bay đã dùng là bao nhiêu?

4) Thanh có 10 bút màu mới, 2 bút màu đã qua sử dụng và 7 bút màu bị hỏng. Tổng cộng
Thanh có bao nhiêu bút màu?

5) Trong tủ đông có 4 kem que nho, 5 kem anh đào và 2 kem que chuối. Tổng cộng có bao
nhiêu cây kem?

6) Cường đã sử dụng 6 pin trên đèn pin, 9 trong đồ chơi và 3 trong bộ điều khiển của mình.
Cường đã sử dụng bao nhiêu pin?

7) Một đầu bếp đang nấu súp. Cô ấy đã nấu 4 bát súp gà, 9 bát súp nấm và 7 bát súp cà chua.
Cô ấy đã làm tổng cộng bao nhiêu bát súp?

8) Trong khi chơi trò chơi đố vui, Đội A ghi được 7 điểm, Đội B ghi được 5 điểm và Đội C
ghi được 5 điểm. Tổng số điểm được ghi là bao nhiêu?

9) Trong trò chơi, bạn bắt đầu với 2 mạng. Nếu bạn có thêm 5 mạng sống ở cấp độ đầu tiên
và 12 mạng sống khác ở cấp độ thứ hai, bạn sẽ có bao nhiêu mạng sống?

10) Tại trò chơi điện tử, Hương đã chi 6 vé cho một chiếc mũ, 6 cho một con thú nhồi bông và
5 cho một yoyo. Cô ấy đã tiêu tổng cộng bao nhiêu vé?



Họ và Tên: Lời giảiPhép cộng nhiều số

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 7

Câu  trả  lờ i

1. 14

2. 9

3. 19

4. 19

5. 11

6. 18

7. 20

8. 17

9. 19

10. 17

Giải các câu hỏi.

1) Mai có 7 bút chì trong bàn, 5 trong ba lô và 2 ở nhà. Mai có bao nhiêu bút chì?

2) Quang có 4 trò chơi DS. Bạn của anh ấy đã tặng thêm cho anh ấy 3 và sau đó Quang đã
mua 2 khác. Quang hiện có bao nhiêu trò chơi DS?

3) Đối với bữa tiệc năm mới, 4 bóng bay màu đỏ, 13 bóng bay màu xanh lá cây và 2 bóng
bay màu trắng đã được sử dụng. Tổng số bóng bay đã dùng là bao nhiêu?

4) Thanh có 10 bút màu mới, 2 bút màu đã qua sử dụng và 7 bút màu bị hỏng. Tổng cộng
Thanh có bao nhiêu bút màu?

5) Trong tủ đông có 4 kem que nho, 5 kem anh đào và 2 kem que chuối. Tổng cộng có bao
nhiêu cây kem?

6) Cường đã sử dụng 6 pin trên đèn pin, 9 trong đồ chơi và 3 trong bộ điều khiển của mình.
Cường đã sử dụng bao nhiêu pin?

7) Một đầu bếp đang nấu súp. Cô ấy đã nấu 4 bát súp gà, 9 bát súp nấm và 7 bát súp cà chua.
Cô ấy đã làm tổng cộng bao nhiêu bát súp?

8) Trong khi chơi trò chơi đố vui, Đội A ghi được 7 điểm, Đội B ghi được 5 điểm và Đội C
ghi được 5 điểm. Tổng số điểm được ghi là bao nhiêu?

9) Trong trò chơi, bạn bắt đầu với 2 mạng. Nếu bạn có thêm 5 mạng sống ở cấp độ đầu tiên
và 12 mạng sống khác ở cấp độ thứ hai, bạn sẽ có bao nhiêu mạng sống?

10) Tại trò chơi điện tử, Hương đã chi 6 vé cho một chiếc mũ, 6 cho một con thú nhồi bông và
5 cho một yoyo. Cô ấy đã tiêu tổng cộng bao nhiêu vé?

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0



Họ và Tên: Lời giảiPhép cộng nhiều số

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com
Được thay đổi bởi 7

Giải các câu hỏi.

14 19 20 11 17
17 19 18 19 9

1) Mai có 7 bút chì trong bàn, 5 trong ba lô và 2 ở nhà. Mai có bao nhiêu bút chì?

2) Quang có 4 trò chơi DS. Bạn của anh ấy đã tặng thêm cho anh ấy 3 và sau đó Quang đã
mua 2 khác. Quang hiện có bao nhiêu trò chơi DS?

3) Đối với bữa tiệc năm mới, 4 bóng bay màu đỏ, 13 bóng bay màu xanh lá cây và 2 bóng
bay màu trắng đã được sử dụng. Tổng số bóng bay đã dùng là bao nhiêu?

4) Thanh có 10 bút màu mới, 2 bút màu đã qua sử dụng và 7 bút màu bị hỏng. Tổng cộng
Thanh có bao nhiêu bút màu?

5) Trong tủ đông có 4 kem que nho, 5 kem anh đào và 2 kem que chuối. Tổng cộng có bao
nhiêu cây kem?

6) Cường đã sử dụng 6 pin trên đèn pin, 9 trong đồ chơi và 3 trong bộ điều khiển của mình.
Cường đã sử dụng bao nhiêu pin?

7) Một đầu bếp đang nấu súp. Cô ấy đã nấu 4 bát súp gà, 9 bát súp nấm và 7 bát súp cà chua.
Cô ấy đã làm tổng cộng bao nhiêu bát súp?

8) Trong khi chơi trò chơi đố vui, Đội A ghi được 7 điểm, Đội B ghi được 5 điểm và Đội C
ghi được 5 điểm. Tổng số điểm được ghi là bao nhiêu?

9) Trong trò chơi, bạn bắt đầu với 2 mạng. Nếu bạn có thêm 5 mạng sống ở cấp độ đầu tiên
và 12 mạng sống khác ở cấp độ thứ hai, bạn sẽ có bao nhiêu mạng sống?

10) Tại trò chơi điện tử, Hương đã chi 6 vé cho một chiếc mũ, 6 cho một con thú nhồi bông và
5 cho một yoyo. Cô ấy đã tiêu tổng cộng bao nhiêu vé?

Câu  trả  lờ i

1. 14

2. 9

3. 19

4. 19

5. 11

6. 18

7. 20

8. 17

9. 19

10. 17

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0



Họ và Tên: Lời giảiPhép cộng nhiều số

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 8 1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Câu  trả  lờ i

1. 16

2. 17

3. 20

4. 17

5. 17

6. 16

7. 15

8. 13

9. 15

10. 18

Giải các câu hỏi.

1) Một nghệ sĩ đã vẽ 6 bức tranh vào tháng Sáu. Anh ấy đã vẽ thêm 7 trong tháng Bảy và vào
tháng Tám, anh ấy đã vẽ 3. Tổng cộng anh ấy đã vẽ bao nhiêu bức tranh?

2) Vào thứ Sáu, một cửa hàng pizza đã bán 11 pepperoni, 4 thịt xông khói và 2 pizza pho
mát. Họ đã bán tổng cộng bao nhiêu chiếc bánh pizza?

3) Trên bàn có 11 quả táo xanh, 2 quả táo đỏ và 7 quả táo vàng. Có bao nhiêu quả táo trên
bàn?

4) Một đầu bếp đã mua 5 nho tím và 4 nho xanh. Nếu anh ta đã có 8 quả nho, thì bây giờ anh
ta có bao nhiêu quả nho?

5) Trong khi sắp xếp các tệp của cô ấy, Châu đã xóa 6 ảnh, 8 bài hát và 3 tệp văn bản. Tổng
số tệp cô ấy đã xóa là bao nhiêu?

6) Trong trò chơi, bạn bắt đầu với 5 mạng. Nếu bạn có thêm 8 mạng sống ở cấp độ đầu tiên
và 3 mạng sống khác ở cấp độ thứ hai, bạn sẽ có bao nhiêu mạng sống?

7) Một bác sĩ thú y đã cân 3 con mèo. Trọng lượng đầu tiên là 3 pound. Chiếc thứ hai nặng
10 pound và chiếc cuối cùng nặng 2 pound. Trọng lượng tổng hợp của chúng là bao nhiêu?

8) Một cửa hàng thú cưng có 3 con chó. Vào Chủ nhật, họ nhận được 7 khác. Vào thứ Hai, họ
đã nhận được 3 khác. Hiện tại cửa hàng thú cưng có bao nhiêu con chó?

9) Quang đang chơi tic-tac-toe. Anh ấy đã thắng 4 lần, thua 5 lần và hòa 6 lần. Quang đã chơi
bao nhiêu lần?

10) Trong đợt giảm giá, một cửa hàng giày đã bán 12 đôi giày thể thao, 2 đôi xăng đan và 4
đôi ủng. Cửa hàng đã bán được bao nhiêu đôi giày?



Họ và Tên: Lời giảiPhép cộng nhiều số

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 8

Câu  trả  lờ i

1. 16

2. 17

3. 20

4. 17

5. 17

6. 16

7. 15

8. 13

9. 15

10. 18

Giải các câu hỏi.

1) Một nghệ sĩ đã vẽ 6 bức tranh vào tháng Sáu. Anh ấy đã vẽ thêm 7 trong tháng Bảy và vào
tháng Tám, anh ấy đã vẽ 3. Tổng cộng anh ấy đã vẽ bao nhiêu bức tranh?

2) Vào thứ Sáu, một cửa hàng pizza đã bán 11 pepperoni, 4 thịt xông khói và 2 pizza pho
mát. Họ đã bán tổng cộng bao nhiêu chiếc bánh pizza?

3) Trên bàn có 11 quả táo xanh, 2 quả táo đỏ và 7 quả táo vàng. Có bao nhiêu quả táo trên
bàn?

4) Một đầu bếp đã mua 5 nho tím và 4 nho xanh. Nếu anh ta đã có 8 quả nho, thì bây giờ anh
ta có bao nhiêu quả nho?

5) Trong khi sắp xếp các tệp của cô ấy, Châu đã xóa 6 ảnh, 8 bài hát và 3 tệp văn bản. Tổng
số tệp cô ấy đã xóa là bao nhiêu?

6) Trong trò chơi, bạn bắt đầu với 5 mạng. Nếu bạn có thêm 8 mạng sống ở cấp độ đầu tiên
và 3 mạng sống khác ở cấp độ thứ hai, bạn sẽ có bao nhiêu mạng sống?

7) Một bác sĩ thú y đã cân 3 con mèo. Trọng lượng đầu tiên là 3 pound. Chiếc thứ hai nặng
10 pound và chiếc cuối cùng nặng 2 pound. Trọng lượng tổng hợp của chúng là bao nhiêu?

8) Một cửa hàng thú cưng có 3 con chó. Vào Chủ nhật, họ nhận được 7 khác. Vào thứ Hai, họ
đã nhận được 3 khác. Hiện tại cửa hàng thú cưng có bao nhiêu con chó?

9) Quang đang chơi tic-tac-toe. Anh ấy đã thắng 4 lần, thua 5 lần và hòa 6 lần. Quang đã chơi
bao nhiêu lần?

10) Trong đợt giảm giá, một cửa hàng giày đã bán 12 đôi giày thể thao, 2 đôi xăng đan và 4
đôi ủng. Cửa hàng đã bán được bao nhiêu đôi giày?

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0



Họ và Tên: Lời giảiPhép cộng nhiều số

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com
Được thay đổi bởi 8

Giải các câu hỏi.

18 15 16 17 20
13 17 17 15 16

1) Một nghệ sĩ đã vẽ 6 bức tranh vào tháng Sáu. Anh ấy đã vẽ thêm 7 trong tháng Bảy và vào
tháng Tám, anh ấy đã vẽ 3. Tổng cộng anh ấy đã vẽ bao nhiêu bức tranh?

2) Vào thứ Sáu, một cửa hàng pizza đã bán 11 pepperoni, 4 thịt xông khói và 2 pizza pho
mát. Họ đã bán tổng cộng bao nhiêu chiếc bánh pizza?

3) Trên bàn có 11 quả táo xanh, 2 quả táo đỏ và 7 quả táo vàng. Có bao nhiêu quả táo trên
bàn?

4) Một đầu bếp đã mua 5 nho tím và 4 nho xanh. Nếu anh ta đã có 8 quả nho, thì bây giờ anh
ta có bao nhiêu quả nho?

5) Trong khi sắp xếp các tệp của cô ấy, Châu đã xóa 6 ảnh, 8 bài hát và 3 tệp văn bản. Tổng
số tệp cô ấy đã xóa là bao nhiêu?

6) Trong trò chơi, bạn bắt đầu với 5 mạng. Nếu bạn có thêm 8 mạng sống ở cấp độ đầu tiên
và 3 mạng sống khác ở cấp độ thứ hai, bạn sẽ có bao nhiêu mạng sống?

7) Một bác sĩ thú y đã cân 3 con mèo. Trọng lượng đầu tiên là 3 pound. Chiếc thứ hai nặng
10 pound và chiếc cuối cùng nặng 2 pound. Trọng lượng tổng hợp của chúng là bao nhiêu?

8) Một cửa hàng thú cưng có 3 con chó. Vào Chủ nhật, họ nhận được 7 khác. Vào thứ Hai, họ
đã nhận được 3 khác. Hiện tại cửa hàng thú cưng có bao nhiêu con chó?

9) Quang đang chơi tic-tac-toe. Anh ấy đã thắng 4 lần, thua 5 lần và hòa 6 lần. Quang đã chơi
bao nhiêu lần?

10) Trong đợt giảm giá, một cửa hàng giày đã bán 12 đôi giày thể thao, 2 đôi xăng đan và 4
đôi ủng. Cửa hàng đã bán được bao nhiêu đôi giày?

Câu  trả  lờ i

1. 16

2. 17

3. 20

4. 17

5. 17

6. 16

7. 15

8. 13

9. 15

10. 18

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
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Câu  trả  lờ i

1. 14

2. 11

3. 17

4. 20

5. 20

6. 20

7. 19

8. 20

9. 20

10. 19

Giải các câu hỏi.

1) Vào thứ Hai, Trang đã chạy bộ 9 km. Vào thứ Ba, cô ấy đã chạy bộ 3 km và vào thứ Tư,
cô ấy đã chạy bộ 2. Cô ấy đã chạy bộ tổng cộng bao nhiêu km?

2) Tại ngân hàng, một khách hàng đã nhận được 5 dime, 4 nick và 2 phần tư. Tổng số xu mà
khách hàng đã nộp là bao nhiêu?

3) Duy đã mua 11 pháo hoa mới và bạn của anh ấy đã mua 2. Nếu họ đã lưu 4 từ năm ngoái,
thì bây giờ họ có bao nhiêu?

4) Thi có 10 trò chơi DS. Bạn của anh ấy đã tặng thêm cho anh ấy 8 và sau đó Thi đã mua 2
khác. Thi hiện có bao nhiêu trò chơi DS?

5) Chí đã đọc 8 cuốn sách vào tháng 5, 8 cuốn sách trong tháng 6 và 4 cuốn sách vào tháng 7.
Chí đã đọc bao nhiêu cuốn sách?

6) Nhàn đã tái chế 6 lon. Mẹ của cô ấy đã tái chế 12 và em gái của cô ấy đã tái chế 2. Họ đã
tái chế tổng cộng bao nhiêu lon?

7) Một trạm xăng đã bán 5 hộp kẹo sô cô la, 7 hộp kẹo đường và 7 hộp kẹo cao su. Tổng số
hộp họ đã bán là bao nhiêu?

8) Trong khi chơi trò chơi đố vui, Đội A ghi được 4 điểm, Đội B ghi được 14 điểm và Đội C
ghi được 2 điểm. Tổng số điểm được ghi là bao nhiêu?

9) Một đầu bếp đang nấu súp. Cô ấy đã nấu 14 bát súp gà, 4 bát súp nấm và 2 bát súp cà
chua. Cô ấy đã làm tổng cộng bao nhiêu bát súp?

10) Một giáo viên có 13 bút đỏ, 2 bút xanh và 4 bút đen. Cô ấy có tổng cộng bao nhiêu cái
bút?
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Câu  trả  lờ i

1. 14

2. 11

3. 17

4. 20

5. 20

6. 20

7. 19

8. 20

9. 20

10. 19

Giải các câu hỏi.

1) Vào thứ Hai, Trang đã chạy bộ 9 km. Vào thứ Ba, cô ấy đã chạy bộ 3 km và vào thứ Tư,
cô ấy đã chạy bộ 2. Cô ấy đã chạy bộ tổng cộng bao nhiêu km?

2) Tại ngân hàng, một khách hàng đã nhận được 5 dime, 4 nick và 2 phần tư. Tổng số xu mà
khách hàng đã nộp là bao nhiêu?

3) Duy đã mua 11 pháo hoa mới và bạn của anh ấy đã mua 2. Nếu họ đã lưu 4 từ năm ngoái,
thì bây giờ họ có bao nhiêu?

4) Thi có 10 trò chơi DS. Bạn của anh ấy đã tặng thêm cho anh ấy 8 và sau đó Thi đã mua 2
khác. Thi hiện có bao nhiêu trò chơi DS?

5) Chí đã đọc 8 cuốn sách vào tháng 5, 8 cuốn sách trong tháng 6 và 4 cuốn sách vào tháng 7.
Chí đã đọc bao nhiêu cuốn sách?

6) Nhàn đã tái chế 6 lon. Mẹ của cô ấy đã tái chế 12 và em gái của cô ấy đã tái chế 2. Họ đã
tái chế tổng cộng bao nhiêu lon?

7) Một trạm xăng đã bán 5 hộp kẹo sô cô la, 7 hộp kẹo đường và 7 hộp kẹo cao su. Tổng số
hộp họ đã bán là bao nhiêu?

8) Trong khi chơi trò chơi đố vui, Đội A ghi được 4 điểm, Đội B ghi được 14 điểm và Đội C
ghi được 2 điểm. Tổng số điểm được ghi là bao nhiêu?

9) Một đầu bếp đang nấu súp. Cô ấy đã nấu 14 bát súp gà, 4 bát súp nấm và 2 bát súp cà
chua. Cô ấy đã làm tổng cộng bao nhiêu bát súp?

10) Một giáo viên có 13 bút đỏ, 2 bút xanh và 4 bút đen. Cô ấy có tổng cộng bao nhiêu cái
bút?

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
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Giải các câu hỏi.

20 14 20 19 11
17 20 20 19 20

1) Vào thứ Hai, Trang đã chạy bộ 9 km. Vào thứ Ba, cô ấy đã chạy bộ 3 km và vào thứ Tư,
cô ấy đã chạy bộ 2. Cô ấy đã chạy bộ tổng cộng bao nhiêu km?

2) Tại ngân hàng, một khách hàng đã nhận được 5 dime, 4 nick và 2 phần tư. Tổng số xu mà
khách hàng đã nộp là bao nhiêu?

3) Duy đã mua 11 pháo hoa mới và bạn của anh ấy đã mua 2. Nếu họ đã lưu 4 từ năm ngoái,
thì bây giờ họ có bao nhiêu?

4) Thi có 10 trò chơi DS. Bạn của anh ấy đã tặng thêm cho anh ấy 8 và sau đó Thi đã mua 2
khác. Thi hiện có bao nhiêu trò chơi DS?

5) Chí đã đọc 8 cuốn sách vào tháng 5, 8 cuốn sách trong tháng 6 và 4 cuốn sách vào tháng 7.
Chí đã đọc bao nhiêu cuốn sách?

6) Nhàn đã tái chế 6 lon. Mẹ của cô ấy đã tái chế 12 và em gái của cô ấy đã tái chế 2. Họ đã
tái chế tổng cộng bao nhiêu lon?

7) Một trạm xăng đã bán 5 hộp kẹo sô cô la, 7 hộp kẹo đường và 7 hộp kẹo cao su. Tổng số
hộp họ đã bán là bao nhiêu?

8) Trong khi chơi trò chơi đố vui, Đội A ghi được 4 điểm, Đội B ghi được 14 điểm và Đội C
ghi được 2 điểm. Tổng số điểm được ghi là bao nhiêu?

9) Một đầu bếp đang nấu súp. Cô ấy đã nấu 14 bát súp gà, 4 bát súp nấm và 2 bát súp cà
chua. Cô ấy đã làm tổng cộng bao nhiêu bát súp?

10) Một giáo viên có 13 bút đỏ, 2 bút xanh và 4 bút đen. Cô ấy có tổng cộng bao nhiêu cái
bút?

Câu  trả  lờ i

1. 14

2. 11

3. 17

4. 20

5. 20

6. 20

7. 19

8. 20

9. 20

10. 19

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
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Câu  trả  lờ i

1. 17

2. 11

3. 20

4. 16

5. 17

6. 19

7. 18

8. 20

9. 19

10. 13

Giải các câu hỏi.

1) Lan có 9 bút chì trong bàn, 6 trong ba lô và 2 ở nhà. Lan có bao nhiêu bút chì?

2) Trong khi chơi trò chơi đố vui, Đội A ghi được 4 điểm, Đội B ghi được 3 điểm và Đội C
ghi được 4 điểm. Tổng số điểm được ghi là bao nhiêu?

3) Một đầu bếp đang làm bánh nướng. Anh ấy đã làm 13 quả táo, 4 quả hồ đào và 3 chiếc
bánh nướng bí ngô. Anh ấy đã làm tổng cộng bao nhiêu cái bánh?

4) Cường đang đọc một cuốn sách. Anh ấy đã đọc 7 trang ở trường, 6 trên xe buýt và 3 ở nhà.
Cường đã đọc bao nhiêu trang?

5) Đối với bữa trưa, 5 học sinh đã chọn sữa sô cô la, 8 sữa dâu đã chọn và 4 sữa thông thường
đã chọn. Tổng cộng có bao nhiêu sữa?

6) Một giáo viên có 11 bút đỏ, 6 bút xanh và 2 bút đen. Cô ấy có tổng cộng bao nhiêu cái
bút?

7) Đối với một bữa tiệc, Châu đã mua một số bánh nướng nhỏ. Cô ấy đã mua 8 sô cô la, 2
vani và 8 dâu tây. Cô ấy đã mua bao nhiêu cái bánh nướng nhỏ?

8) Hương đã tái chế 3 lon. Mẹ của cô ấy đã tái chế 14 và em gái của cô ấy đã tái chế 3. Họ đã
tái chế tổng cộng bao nhiêu lon?

9) Vào thứ Hai, Hà đã chạy bộ 3 km. Vào thứ Ba, cô ấy đã chạy bộ 4 km và vào thứ Tư, cô
ấy đã chạy bộ 12. Cô ấy đã chạy bộ tổng cộng bao nhiêu km?

10) Trên bàn có 2 quả táo xanh, 4 quả táo đỏ và 7 quả táo vàng. Có bao nhiêu quả táo trên
bàn?
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Câu  trả  lờ i

1. 17

2. 11

3. 20

4. 16

5. 17

6. 19

7. 18

8. 20

9. 19

10. 13

Giải các câu hỏi.

1) Lan có 9 bút chì trong bàn, 6 trong ba lô và 2 ở nhà. Lan có bao nhiêu bút chì?

2) Trong khi chơi trò chơi đố vui, Đội A ghi được 4 điểm, Đội B ghi được 3 điểm và Đội C
ghi được 4 điểm. Tổng số điểm được ghi là bao nhiêu?

3) Một đầu bếp đang làm bánh nướng. Anh ấy đã làm 13 quả táo, 4 quả hồ đào và 3 chiếc
bánh nướng bí ngô. Anh ấy đã làm tổng cộng bao nhiêu cái bánh?

4) Cường đang đọc một cuốn sách. Anh ấy đã đọc 7 trang ở trường, 6 trên xe buýt và 3 ở nhà.
Cường đã đọc bao nhiêu trang?

5) Đối với bữa trưa, 5 học sinh đã chọn sữa sô cô la, 8 sữa dâu đã chọn và 4 sữa thông thường
đã chọn. Tổng cộng có bao nhiêu sữa?

6) Một giáo viên có 11 bút đỏ, 6 bút xanh và 2 bút đen. Cô ấy có tổng cộng bao nhiêu cái
bút?

7) Đối với một bữa tiệc, Châu đã mua một số bánh nướng nhỏ. Cô ấy đã mua 8 sô cô la, 2
vani và 8 dâu tây. Cô ấy đã mua bao nhiêu cái bánh nướng nhỏ?

8) Hương đã tái chế 3 lon. Mẹ của cô ấy đã tái chế 14 và em gái của cô ấy đã tái chế 3. Họ đã
tái chế tổng cộng bao nhiêu lon?

9) Vào thứ Hai, Hà đã chạy bộ 3 km. Vào thứ Ba, cô ấy đã chạy bộ 4 km và vào thứ Tư, cô
ấy đã chạy bộ 12. Cô ấy đã chạy bộ tổng cộng bao nhiêu km?

10) Trên bàn có 2 quả táo xanh, 4 quả táo đỏ và 7 quả táo vàng. Có bao nhiêu quả táo trên
bàn?

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
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Giải các câu hỏi.

19 17 17 19 13
11 18 20 16 20

1) Lan có 9 bút chì trong bàn, 6 trong ba lô và 2 ở nhà. Lan có bao nhiêu bút chì?

2) Trong khi chơi trò chơi đố vui, Đội A ghi được 4 điểm, Đội B ghi được 3 điểm và Đội C
ghi được 4 điểm. Tổng số điểm được ghi là bao nhiêu?

3) Một đầu bếp đang làm bánh nướng. Anh ấy đã làm 13 quả táo, 4 quả hồ đào và 3 chiếc
bánh nướng bí ngô. Anh ấy đã làm tổng cộng bao nhiêu cái bánh?

4) Cường đang đọc một cuốn sách. Anh ấy đã đọc 7 trang ở trường, 6 trên xe buýt và 3 ở nhà.
Cường đã đọc bao nhiêu trang?

5) Đối với bữa trưa, 5 học sinh đã chọn sữa sô cô la, 8 sữa dâu đã chọn và 4 sữa thông thường
đã chọn. Tổng cộng có bao nhiêu sữa?

6) Một giáo viên có 11 bút đỏ, 6 bút xanh và 2 bút đen. Cô ấy có tổng cộng bao nhiêu cái
bút?

7) Đối với một bữa tiệc, Châu đã mua một số bánh nướng nhỏ. Cô ấy đã mua 8 sô cô la, 2
vani và 8 dâu tây. Cô ấy đã mua bao nhiêu cái bánh nướng nhỏ?

8) Hương đã tái chế 3 lon. Mẹ của cô ấy đã tái chế 14 và em gái của cô ấy đã tái chế 3. Họ đã
tái chế tổng cộng bao nhiêu lon?

9) Vào thứ Hai, Hà đã chạy bộ 3 km. Vào thứ Ba, cô ấy đã chạy bộ 4 km và vào thứ Tư, cô
ấy đã chạy bộ 12. Cô ấy đã chạy bộ tổng cộng bao nhiêu km?

10) Trên bàn có 2 quả táo xanh, 4 quả táo đỏ và 7 quả táo vàng. Có bao nhiêu quả táo trên
bàn?

Câu  trả  lờ i

1. 17

2. 11

3. 20

4. 16

5. 17

6. 19

7. 18

8. 20

9. 19

10. 13

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
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